PHỤ LỤC III
DANH SÁCH TRẠM DỪNG NGHỈ PHỤC VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT – TRUNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ GTVT)

(1) Tuyến Côn Minh qua cặp cửa khẩu Hà Khẩu/Lào Cai đi Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại

	Chiều Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng
	Chiều Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai

	Trạm dừng Phố Ràng, Bảo Yên (Lào Cai)
	Nhà hàng 559 Hưng Nguyên (Hải Dương)

	Bến xe Nước Mát (Yên Bái)
	Khách sạn Tre Xanh (Hưng Yên)

	Trạm dừng Phù Ninh (Phú Thọ)
	Bến xe Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)

	Bến xe Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)
	Trạm dừng Phù Ninh (Phú Thọ)

	Khách sạn Á Đông (Hưng Yên)
	Bến xe Nước Mát (Yên Bái)

	Nhà hàng 559 Hưng Nguyên (Hải Dương)
	Nhà hàng Phùng Thắm, Bảo Yên (Lào Cai)


(2) Tuyến Nam Ninh qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị Quan/Hữu Nghị đến Hà Nội và ngược lại

	Chiều Hữu Nghị - Hà Nội
	Chiều Hà Nội - Hữu Nghị

	Bãi đỗ xe Cửa khẩu Hữu Nghị
	Trạm dừng nghỉ Song Khê (Bắc Giang)

	Bến xe phía Bắc Lạng Sơn
	Bến xe phía Bắc Lạng Sơn

	Trạm dừng nghỉ Song Khê (Bắc Giang)
	Bãi đỗ xe Cửa khẩu Hữu Nghị


(3) Tuyến Hà Nội qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị/Hữu Nghị Quan đến Thâm Quyến và ngược lại

	Chiều Hữu Nghị - Hà Nội
	Chiều Hà Nội - Hữu Nghị

	Bãi đỗ xe Cửa khẩu Hữu Nghị
	Trạm dừng nghỉ Song Khê (Bắc Giang)

	Bến xe phía Bắc Lạng Sơn
	Bến xe phía Bắc Lạng Sơn

	Trạm dừng nghỉ Song Khê (Bắc Giang)
	Bãi đỗ xe Cửa khẩu Hữu Nghị


(4) Tuyến Hà Nội - Lạng Sơn qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị/Hữu Nghị Quan đi đến Quế Lâm và ngược lại.

	Chiều Hữu Nghị - Hà Nội
	Chiều Hà Nội - Hữu Nghị

	Bãi đỗ xe Cửa khẩu Hữu Nghị
	Trạm dừng nghỉ Song Khê (Bắc Giang)

	Bến xe phía Bắc Lạng Sơn
	Bến xe phía Bắc Lạng Sơn

	Trạm dừng nghỉ Song Khê (Bắc Giang)
	Bãi đỗ xe Cửa khẩu Hữu Nghị


(5) Tuyến Sùng Tả qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) và Hữu Nghị (Việt Nam) - Hà Nội - Hạ Long và ngược lại

	Chiều Hữu Nghị - Hà Nội - Hạ Long
	Chiều Hạ Long - Hà Nội - Hữu Nghị

	Bến xe phía Bắc Lạng Sơn
	Trạm dừng nghỉ Thành Quân (Hải Dương)

	Trạm dừng nghỉ Song Khê (Bắc Giang)
	Trạm dừng nghỉ Song Khê (Bắc Giang)

	Trạm dừng nghỉ Thành Quân (Hải Dương)
	Bến xe phía Bắc Lạng Sơn


(6) Tuyến Tuyên Quang - Hà Giang qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Thiên Bảo đi Châu Văn Sơn và ngược lại.

	Chiều Thanh Thủy - Tuyên Quang
	Chiều Tuyên Quang - Thanh Thủy

	Bến xe khách Bắc Quang (Hà Giang)
	Bến xe khách Bắc Quang (Hà Giang)


(7) Tuyến Tuyên Quang - Hà Giang qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Thiên Bảo đến Châu Văn Sơn - Côn Minh và ngược lại

	Chiều Thanh Thủy - Tuyên Quang
	Chiều Tuyên Quang - Thanh Thủy

	Bến xe khách Bắc Quang (Hà Giang)
	Bến xe khách Bắc Quang (Hà Giang)


(8) Tuyến Nam Ninh qua cặp cửa khẩu Đông Hưng/Móng Cái đến Hạ Long - Hải Phòng và ngược lại

	Chiều Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng
	Chiều Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái

	Bến xe trung tâm thị xã Cẩm Phả (Công ty cổ phần Hồng Vân), Nhà hàng Minh Hoa (Quảng Ninh)
	Nhà hàng Minh Hoa (Quảng Ninh), Bến xe trung tâm thị xã Cẩm Phả (Công ty cổ phần Hồng Vân)


(9) Tuyến Lai Châu qua cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng/Kim Thủy Hà đến Mông Tự - Côn Minh và ngược lại
Do tuyến đường từ Lai Châu đến cửa khẩu ngắn (khoảng 50 km), đường núi nên chưa có trạm dừng nghỉ trên tuyến.
